
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MECHCLEAN 

Địa chỉ: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội  

SĐT: 0985.708.461 

 

 

 

Tên khách hàng: 

Địa chỉ: 

BẢNG BÁO GIÁ  

Hà Nội, ngày… tháng… năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ghi chú: 

• Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. 

• Giá bán đã bao gồm thuế VAT. 

• Thời gian bảo hành chính hãng: 12 tháng (01 năm). 

 

Người thực hiện 

STT TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐƠN VỊ SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 
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Máy giặt công nghiệp 

Weishi 20kg 

 

 

 

Nhãn hiệu: Weishi 

Lượng giặt: 20 kg 

Dung tích giặt: 192L 

Tốc độ giặt: 42 vòng/phút 

Tốc độ vắt TB: 350 vòng/phút  

Tốc độ vắt cao: 700 vòng/phút 

Kích thước (R×S×C): 900 × 1016 × 1305 mm  

Trọng lượng: 350 kg 

Tải trọng sàn: 11000 N/m 

Yêu cầu nguồn năng lượng bên ngoài: 

Thêm nhiệt bằng hơi nước: 1.5 kW 

Thêm nhiệt bằng điện (220V): 7.8 kW 

Thêm nhiệt bằng điện (380V): 15.6 kW 

Đầu nối bằng ống (thêm nhiệt bằng nước): 

Lượng khí nén tiêu thụ: 4 L/hr 

Áp suất khí nén: 4-6 kg/cm2 

Kích thước đầu nối khí nén: 8 mm 

Áp suất hơi nước: 4-5 kg/cm2 

Lượng tiêu thụ hơi nước: 20 kg/h 

Kích thước đầu nối hơi nước: 1/2" inch 

Kích thước đầu nối nước lạnh: 3/4" inch 

Kích thước đầu nối nước nóng: 3/4" inch 

Kích thước đầu thoát nước: 50 mm 

Điện áp: 220/380V 

 

Cái 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


